
Những nơi bạn có thể học tiếng Nhật tại tỉnh Nara / Các lớp tiếng Nhật (Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng Tổ chức để biết địa chỉ email)
2024.4現在

Tên Tổ chức
Người

phụ trách
Số điện thoại FAX Địa điểm Chi phí

Ngôn ngữ

được hỗ trợ

Hình thức

học tập
Trình độ

Tham

quan lớp

Lớp luyện

JLPT

Tiếp nhận học

viên Tiểu

học/Trung học

Dịch vụ

trông giữ

trẻ

Ghi chú

Nara Family & Friend 植松
Uematsu

080-6144-1883

0742-35-2262（Adarsh

Sharma）

090-5972-5131(Yoshioka)

Narashi Chubu Kouminkan

2000 yên/1 năm

(tháng 4~ tháng 9　1000 yê

n；tháng 10~ tháng 3

1000 yên）

En/Ch/Po P
Tùy theo trình

độ từng học viên
Có － Có －

Có tổ chức giao lưu đa văn hóa

3 tháng một lần.

Niji no Kai-Oasis
辻本
Tsujimoto

阪長
Sakanaga

0742-81-3707（Tsujimoto）

0742-48-7579（Sakanaga）
Narashi Chubu Kouminkan

Miễn phí

(Sách giáo trình: có phí)
En

Cơ bản là

P

Hiragana, Katakana,

Kanji thông dụng -

Trang bị tiếng Nhật

thực tiễn

Có － －

Được

dẫn

theo trẻ

em

Giới thiệu văn hóa Nhật Bản (trà

đạo, ẩm thực Nhật Bản, v.v.)

5-6 lần/1 năm

Nara Nihongo Juku 橋本
Hashimoto 090-7885-0895

Nhà văn hóa cộng đồng

Wakakusa

(Nhà riêng) Horencho, thành

phố Nara

Lớp sơ cấp 500 yên/1

buổi

　(đã gồm phụ phí)

Lớp 1 kèm 1

　2000 yên〜 /60 phút〜

En
P/G

/online

Ｐ：tất cả các

trình độ
Có Có － －

Có thể đến tận nơi. Giáo viên

đạt các chứng chỉ ACTFL / OPI

Email：narakko360@gmail.com

Nihongo Nara Wa

no Kai 門脇
Kadowaki 090-4292-2940

0743-73-7814
Nara-shi volunteer

information center

Sơ cấp: 90 phút　3000

yên/tháng

Trung cấp: 90 phút　1500

yên/tháng

Khóa học cá nhân: 90 phút

2800 yên　Tất cả giáo viên đều có

bằng cấp

En/Ko G／P Sơ cấp～Cao cấp Có

Tùy theo

nguyện vọng

của học viên

Có thể

thảo luận
－

Các bạn muốn học tiếng Nhật hãy

liên hệ với chúng tôi theo

link dưới đây

http://nihongonarawanokai.wixsite

.com/nihongonarawanokai

Thành phố

Yamato

Takada

Khóa học tiếng Nhật tại

thành phố Yamatotakada

dành cho người nước

ngoài sống tại Nhật Bản

藤岡
Fujioka 0745-22-6868※ 0745-22-5333

Yamatotakada-shi Shinonome

Sogo Kaikan
Miễn phí Ｐ／G

Từ nhập môn～

trung cấp
Có － － －

Có phỏng vấn khi tham gia khóa

học. *Khi liên hệ đăng ký khóa học

vui lòng nhờ người đại diện biết

tiếng Nhật liên hệ với chúng tôi.

Thành phố

Yamato

Koriyama

Lớp tiếng Nhật thành

phố Yamato Koriyama 丸山
Maruyama 0743-53-1151

Số máy lẻ　332/333
0743-53-1211

Yamato Koriyama shi Nanbu

Kominkan
Miễn phí Ch

Từ nhập môn～

Cao cấp

Có
Cần đặt

trước

－ Có
Có
(Miễn phí)

Kashihara-shi Kominkan P／G

Thành phố

Sakurai
SIFA Nihongo Salon 中井

Nakai 0744-42-9111

Số máy lẻ　1262
0744-42-2656 Sakurai Nishi Fureai Center Miễn phí P／G Trung bình Có －

Cần thảo

luận
－

Network Ikoma

Nihongo no Kai 山崎
Yamazaki 090-4030-7518 0743-72-4677 Takemaru Hall

Tiền nhập học 2000 yên

300 yên／1 buổi
(chỉ nhận học sinh người nước ngoài)

P

Nhập môn～Cao

cấp

Lớp học cho trẻ em

(Tùy theo năng lực)

Có
Có

（N5～N1）
Có －

Thư viện thành phố Ikoma

Ikoma-shi Kita Community

Center ISTA Habataki

Nihongo no Kai Asuka 小林
Kobayashi

090-8233-9951

(Asuka）

0743-74-0368

(Kobayashi)

0743-74-0368 Chung cư gần ga Higashi Ikoma 6000 yên～/1 tháng 4 buổi Eｎ P Sơ cấp～Cao cấp

Có

Cần đặt

trước

Có

（N5～N1）
－ －

Tất cả các giảng viên đều có bằng

cấp. (Đỗ kỳ thi năng lực giảng dạy

tiếng Nhật)

http://www1.kcn.ne.jp/~ackin/asu

ka/

Nihongo class Ikoma 服部
Hattori 080-3812ｰ8121 0743-99-2901 Takemaru Hall

Tiền nhập học 2000 yên

250 yên／1 buổi
En P(1:1)

Sơ cấp～Cao

cấp

Có

Cần đặt

trước

có hỗ trợ ôn

luyện

Chấp nhận tùy

từng trường

hợp. Miễn phí

cho học sinh

từ bậc THCS

trở xuống

－

【Người phuj trách】服部春美

〒630-0224

Ikoma-shi Haginodai 1 - 1 - 6 - 204

rōrerukōto Haginodai

Mail：hattohahaha@gmail.com

Futakami Bunka Center

Kashiba Chuo Kominkan

Thành phố

Katsuragi

(Tổ chức phi lợi nhuận）

Blend One 柴田
Shibata 0745-69-2943

080-8521-0463
0745-69-2943

Katsuragi-shi Shinjo

Community Center
3000 yên/1 năm En P／G

Nhập môn～Cao

cấp

Có

Cần đặt

trước

Mở lớp luyện cho

học viên có

nguyện vọng

Cần thảo

luận

Cần

thảo

luận

FB：Machiya Nihongo Kyoushitsu

HP：http://www.blendone.org

Các lớp học khác Ngôn ngữ được hỗ trợ ： En （ tiếng Anh ）・ Ch （ tiếng Trung ）・ Sp （ tiếng Tây Ban Nha ）・ Po (tiếng Bồ Đào Nha ）・ Ko （ tiếng Hàn ）

Hình thức học tập ： P （ cá nhân ）・ G (theo nhóm ）

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp đến các tổ chức !

Thứ Tư：10:00～11:30

Thứ Sáu：18:30～20:00
Cạnh ga Kintetsu Ikoma

Thành phố

Ikoma

Trường ngoại ngữ Tenri-kyo TEL 0743-62-5615　FAX 0743-62-5625

Global Kashiba

Nihongo Club 小椋
Ogura Có hỗ trợ ôn

luyện

P （cơ

bản）、G
Có

Thứ Năm：19:30～20:30

Có －
Đi bộ 10 phút từ ga Kintetsu Shimoda

hoặc ga JR Kashiba

Tên tổ chức Số liên lạc

Đi bộ 10 phút từ ga Kintetsu Shimoda

hoặc ga JR Kashiba
Miễn phí En/Ch/Sp

Đi bộ 10 phút từ ga Kintetsu Shinjo

Thành phố

Kashiba

0745-76-2001

Số máy lẻ　173
0745-78-3830

Thời gian sẽ được giáo viên và

học viên cùng bàn bạc và quyết

định

－

Các lớp học ngoại khóa như đi dã

ngoại, thi hùng biện tiếng Nhật

được tổ chức 1 lần/tháng.

Thứ Tư：19:00～21:00

Thứ Năm：10:00～12:00
Nara-ken Kokusai Koryu

Center

Đi bộ 6 phút từ ga Kintetsu Yagi

Nishiguchi
P／G

Đi bộ 15 phút từ Ga Kintetsu Unebi

Goryo-mae

Có
Có

（N4～N1）

Thứ Hai：13:30～15:30

Thứ Tư：19:00～21:00
Đi bộ 15 phút từ ga Kintetsu/JR Takada

Chủ nhật：10:00～12:00

Chủ nhật：10:00～11:30 Đi bộ 5 phút từ ga Kintetsu Tsutsui

(Doanh nghiệp nhà

nước)Machizukuri

Kokusai Koryu Center
竹山
Takeyama 0744-23-9908 0744-29-5931

Sơ cấp/Trung

cấp

Miễn phí

(có thu phí sách giáo trình)

Phí giao lưu

5000 yên/năm

En/Ch/Po

－
Cần thảo

luận
－

Học viên là những người sống,

làm việc hoặc học tập tại Thành

phố Ikoma.

http://www.city.ikoma.lg.jp/00000

02318.html

Thứ Năm：18:30～20:00

Đi bộ 15 phút về phía Nam từ ga

Kintetsu Gakken Kita Ikoma hoặc bắt xe

buýt chiều đi Tomio từ ga Kintetsu

Gakken Kita Ikoma và xuống bến Jahami

hoặc bến Mayumibashi. Địa điểm nằm

ngay cạnh bến xe buýt.

Đi bộ 10 phút về phía Bắc từ ga Kintetsu

Higashi Ikoma

Miễn phí

(có thu phí sách giáo trình)
Có

Lớp tiếng Nhật thành

phố Ikoma 華井
Hanai 0743-74-1111

Số máy lẻ　656
0743-74-9100

Thứ Bảy：18:00～19:30

Nhập môn/Sơ

cấp/Trung cấp

Có

Thứ Ba：10:00～11:30，13:00～14:30

　　　15:00～16:30

Thứ Tư：10:00～11:30，13:00～14:30

　　　15:00～16:30

Ngoài thứ Ba và thứ Tư: cần thảo luận

Đi bộ 1 phút từ ga Higashi Ikoma

Cạnh ga Kintetsu Ikoma

P

Đi bộ 5 phút từ ga Kintetsu Nara hoặc đi

bộ 10 phút từ ga JR Nara

Thứ Năm：18:30～20:00

Thứ Bảy: 9:30-11:00 (Sơ cấp)

Bài học riêng: Tư vấn

Nhà văn hóa cộng đồng Wakakusa

     Đi bộ 15 phút từ ga Kintetsu Nara

Nhà riêng

　　Đi bộ 25 phút từ ga Kintetsu Nara

Thứ Năm：Sơ cấp　Sáng・Chiều

Thứ Năm: Trung cấp　Chiều

Khóa học cá nhân　Bất cứ lúc nà

o

Thành phố

Nara

Ngày / giờ
Hướng dẫn cách di chuyển từ ga gần

nhất

Thứ Năm：19:00～21:00 Đi bộ 5 phút từ ga Kintetsu Daifuku

Chủ nhật：10:00～12:00

Thứ Ba： 18:00～20:00

Đi bộ 5 phút từ ga Kintetsu Nara hoặc đi

bộ 10 phút từ ga JR Nara

Thứ Năm： 10:00～12:00

Đi bộ 3 phút từ cổng ra phía Tây của ga

JR Nara

Thành phố

Kashihara


